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THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý đối tác và Quý khách hàng!

Thay mặt CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG, đầu tiên tôi xin gửi tới Quý đối 
tác và khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ và thành công.

Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những đối tác và khách hàng đã 
dành sự tín nhiệm cho sản phẩm và dịch vụ thang máy Sanyo Minh Long.

Nhiều năm qua, ngành công nghiệp thang máy ngày càng phát triển và đổi mới, chính vì 
vậy Công ty luôn cải tiến không ngừng và tiên phong trong việc ứng dụng các kỹ thuật, kết 
hợp với đội ngũ kỹ sư đã có nhiều năm kinh nghiệm và được cấp các chứng nhận đào tạo từ 
Sanyo Lift Nhật Bản sẵn sàng cung ứng cho thị trường sản phẩm thang máy “An toàn-êm ái-
thẩm mỹ-thông minh & ổn định”. 

Bằng những ưu thế sẵn có của mình, Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long đã không 
ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng trên toàn quốc với 03 Văn phòng Đại diện ở các thành 
phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các đại diện bán hàng trải dài Việt Nam, đáp ứng 
mọi nhu cầu về tư vấn, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp thang máy. Chúng tôi luôn đảm 
bảo đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất làm hài lòng khách hàng với thời gian triển 
khai lắp đặt ngắn nhất đảm bảo sản phẩm với gia thành phù hợp. Các thang máy do Công ty 
phụ trách tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và bắt kịp xu hướng mới. Công ty Thang máy 
Sanyo Minh Long luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lấy sự hài lòng của Quý khách 
hàng làm tôn chỉ hành động. Vì thế, Công ty đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng từ các đối 
tác lớn và các khách hàng trên toàn quốc.

Chúng tôi hiểu rằng, với mục tiêu “phụng sự khách hàng”, Công ty luôn chào đón sự hợp tác 
của các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới sự phát triển 
bền vững lâu dài. 

Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm tạ Quý 
khách đã dành thời gian nghiên cứu hồ sơ của chúng tôi.

TM. Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Huy
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Giới Thiệu Công Ty
Chào mừng quý khách hàng đến với Công ty thang máy Sanyo Minh Long chúng tôi!

Hệ Thống Văn Phòng Đại Diện, Đại Lý Phân Phối Của 
Sanyo Minh Long Trên Toàn Quốc

Địa chỉ: Số 100, Đường Võ Chí Công, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội

Địa chỉ: 198A Lê Đình Lý, 
P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng 302, Tòa nhà Halo Building, 
666/10/1-3-5 Đường 3/2, P.14, Q.10, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) 24 3791 5535

Điện thoại: (+84) 23 6352 2322

Điện thoại: 1800 64 64 30

Thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo trì các loại 
thang máy tải khách, thang quan sát, tải 
hàng, tải xe ô tô, tải giường bệnh. 

Cung cấp thang máy nhập nguyên chiếc, 
thang cuốn.

Văn phòng đại diện Hà Nội

Văn phòng đại diện Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Tp.HCM

Địa chỉ: Số 2-4-6 Đường C, KCN Tân 
tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (+84) 2837 545 744
Fax: (+84) 2837 545 744
Mã Số Thuế: 0302919343
Email: info@sanyolift.com.vn

Trụ Sở Chính + 
Nhà Máy Sản Xuất

Trụ sở, chi nhánh

Đại lý phân phối

Đại diện bán hàng

Hải Phòng

Bắc Ninh

Nam Định

Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế

Kon Tum

Gia Lai

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

Lâm Đồng

Khánh Hòa

Bình Dương

Long An

Đồng  Tháp

An Giang Tiền Giang

Cần Thơ
Phú Quốc

Vũng Tàu

Đồng Nai

Quảng Ninh

Hà Nội

Thái Nguyên

Ngành Nghề Hoạt Động

Được thành lập từ năm 2003, đến năm 2011, Công ty TNHH thang máy Sanyo Minh Long chính thức là đại diện độc 
quyền của hãng Sanyo Lift (Nhật Bản) tại Việt Nam, là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp, 
lắp đặt bảo hành và bảo trì hệ thống thang máy, thang cuốn, thang nâng.

Chúng tôi luôn là đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và lắp đặt. Thang máy Sanyo Minh Long 
được sử dụng rộng rãi cho các công trình dân dụng, biệt thự, khách sạn, siêu thị, văn phòng và nhiều công trình khác. 
Không ngừng lại ở thị trường trong nước, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm ra các thị trường quốc tế như Nhật Bản. 

Công ty chúng tôi được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao bởi chất lượng sản phẩm tốt và dịch vụ chu đáo. Mạng lưới 
dịch vụ của Công ty thang máy Sanyo Minh Long phủ khắp toàn quốc. Không chỉ vậy, chúng tôi còn có một đội ngũ kỹ thuật 
chuyên nghiệp về lắp đặt, bảo hành bảo trì, sửa chữa được đào tạo bài bản với các chuyên gia của hãng.

CHUNG CƯ
NHÀ HÀNG 

KHÁCH SẠN BỆNH VIỆN

NHÀ DÂNKHU 
CÔNG NGHIỆP

CAO ỐC
VĂN PHÒNG

Công Trình Của 
Chúng Tôi
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Lịch 
Sử 
Hình 
Thành 

Những 
Thành 
Tựu 

Tháng 3 năm 2003, Công ty TNHH 
thang máy Minh Long được thành 
lập, nhà máy sản xuất tọa lạc tại 
Quận 6, TP HCM.

Tháng 4 năm 2011, chuyển nhà 
máy sản xuất, mở rộng quy mô 
về Lô 2-4-6, Đường C, KCN Tân 
Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP 
HCM, Việt Nam.

Tháng 6 năm 2015, bắt đầu khai 
thác thị trường Nhật Bản.

Tháng 4 năm 2011, Công ty TNHH 
thang máy Sanyo Minh Long trở 
thành đại diện độc quyền chính 
thức của hãng Sanyo Lift (Nhật 
Bản) tại thị trường Việt Nam.

Năm 2008, Công ty TNHH thang 
máy Sanyo Minh Long chính thức 
đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội

Tháng 8 năm 2015, đăng ký hoạt 
động VPĐD tại Đà Nẵng, khai 
thác và xâm nhập thị trường 
miền Trung. 

Thang máy Sanyo Minh Long được 
lắp đặt tại hơn 30 tỉnh/thành trải 
dài trên toàn quốc.

Năm 2017, sau 15 năm hình thành 
và phát triển, Công ty đạt được 
bước phát triển vượt bậc về sản 
lượng và chất lượng (Năm 2017 
lắp đặt vận hành gần 500 thang).

Đến năm 2025 sẽ cung cấp ra thị 
trường mỗi năm trên 1000 thang 
và trở thành 1 trong 3 Công ty sản 
xuất, cung cấp và trực tiếp lắp 
đặt dòng thang liên doanh lớn 
nhất tại thị trường Việt Nam.

Kế hoạch mở rộng nhà máy tăng 
công suất làm việc với tháp thử 
thang cho tốc độ cao trên 2,5m/s 
(150m/phút)

2003

2011

2015

2017

2020

9
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Tầm Nhìn 
&
Sứ Mệnh

•	 Sứ mệnh của Sanyo Minh Long là “Chúng tôi sinh ra nhằm đóng góp vào 
việc nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, khách hàng của chúng 
tôi và cộng đồng”. 

•	 Sứ mệnh này dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi là Sự an toàn, Sáng tạo, 
Chuyên nghiệp, Chất lượng, Hạnh phúc. Nhằm hiện thực hóa Sứ mệnh, 
chúng tôi đã và đang đầu tư rất lớn vào công nghệ, đội ngũ nhân lực. Bên 
cạnh đó, chúng tôi đặt trọng tâm và cam kết đổi mới vì khách hàng, cung 
cấp các sản phẩm và giải pháp mang tính đột phá, giúp khách hàng trải 
nghiệm sản phẩm/dịch vụ tốt hơn.

Sứ Mệnh

An toàn Chuyên NghiệpSáng tạo

Chất Lượng Hạnh Phúc

•	 Trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thang máy tại 
Việt Nam.

•	 Là sự lựa chọn đáng tin cậy của đối tác trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt, 
bảo trì, nâng cấp, cải tiến thang máy.

Tầm Nhìn

Giá Trị Cốt Lõi

Thang máy là sản phẩm tồn tại lâu dài theo tuổi thọ của 
tòa nhà vì vậy “việc lắp đặt thang máy mới chỉ là bước 
khởi đầu”.

Chúng tôi cam kết với quý khách hàng:

Khẳng Định Sản Phẩm 
Chất Lượng - An Toàn 
Và Dịch Vụ Tin Cậy

Dịch vụ chu đáo: Trực 24/7 - Thái độ 
phục vụ chuẩn mực - Thời gian tiếp 

cận xử lý sự cố nhanh nhất.

24/7

Dịch vụ bảo trì có nhiều lựa chọn, sao 
cho phù hợp nhất với nhu cầu của 

khách hàng.

99%

Thiết bị thay thế luôn có theo 
thời gian.

over

Time

www.sanyolift.com.vn

11
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Nhà Máy

Chương I: Giới Thiệu Chung

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long12 13



Chương I: Giới Thiệu Chung

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long

www.sanyolift.com.vn

151414

Lý do chọn Thang máy 
Sanyo Minh Long

6.  THIẾT BỊ ỔN ĐỊNH VÀ TUỔI THỌ LÂU DÀI
Thiết bị đồng bộ chính hãng Sanyo Lift JP, xuất xứ rõ ràng từ các nước công nghiệp hàng 
đầu như Đức, Nhật Bản. Bên cạnh đó, thang máy được sản xuất, lắp đặt, bảo trì theo tiêu 
chuẩn của hãng Sanyo Lift JP kết hợp với đội ngũ tay nghề cao và dịch vụ chăm sóc tận tình 
đảm bảo tính ổn định, tuổi thọ lâu dài cho các thiết bị.

2.  KINH NGHIỆM SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRÊN 18 NĂM
Công ty Thang máy Sanyo Minh Long thành lập từ 2003 với kinh nghiệm lâu đời và luôn tiên 
phong ứng dụng các cải tiến trong nghành khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực 
sản xuất, cung cấp, lắp đặt bảo hành và bảo trì hệ thống thang máy, thang cuốn, thang nâng. 

3.  THIẾT BỊ THAY THẾ LUÔN CÓ SẴN
Với thế mạnh nhập khẩu thiết bị chính hãng, chuyên sâu về một dòng thang máy, phân phối 
một nhãn hiệu duy nhất nên đây được coi là điều kiện thuận lợi để chúng tôi trang bị đầy đủ 
các vật tư thay thế luôn có sẵn.

5.  ĐỘI NGŨ TAY NGHỀ CAO
Đội ngũ nhân viên Công ty thang máy Sanyo Minh Long được đào tạo trực tiếp từ các 
chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản, Đức. Với đội ngũ kỹ thuật trải rộng khắp các tỉnh/
thành phố, dịch vụ bảo trì, sữa chữa luôn túc trực sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường 
ngày càng lớn mạnh.

4.  MỌI QUY TRÌNH TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN SANYO LIFT JP
Công ty thang máy Sanyo Minh Long áp dụng quy trình sản xuất, lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng 
sản phẩm theo tiêu chuẩn chính hãng Sanyo Lift JP, đảm bảo tuân thủ yêu cầu kỹ thuật khắt 
khe của Nhật Bản. Sản phẩm trước khi xuất xưởng được kiểm tra nghiêm ngặt vì vậy không để 
lọt ra thị trường sản phẩm kém chất lượng.

Thang máy Sanyo Minh Long với các thiết bị được nhập khẩu khẩu chính hãng Sanyo Lift – 
Japan (Nhật Bản) và sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Sanyo Lift – JP.

1.  THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHÍNH HÃNG

Chương I: Giới Thiệu Chung www.sanyolift.com.vn
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Hồ Sơ Pháp Lý
1.  Giấy Phép Kinh Doanh
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Hồ Sơ Pháp Lý
2.  Giấy Phép Bán Hàng 3.  ISO 9001 - 2015
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Hồ Sơ Pháp Lý
4.  Hợp Chuẩn Hợp Quy Thang Máy (Công Trình Tham Khảo) 5.  Chứng Nhận Kiểm Định An Toàn
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6.  Chứng Nhận Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm Thang Máy

Hồ Sơ Pháp Lý



Chương I: Giới Thiệu Chung

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long

www.sanyolift.com.vn

2524

Hồ Sơ Pháp Lý
7.  CO - CQ Máy Kéo

25
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Hồ Sơ Pháp Lý
8.  CO - CQ Tủ Điều Khiển
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Chương II: Sản Phẩm & Dịch Vụ

Sản Phẩm Của Chúng Tôi

THANG MÁY CÓ 
PHÒNG MÁY 

(MR)

Cabin Thang Sanyo Minh Long 

Thang máy Sanyo Minh Long có nhiều mẫu cabin sang 
trọng và hiện đại, được gia công với nguyên vật liệu chất 
lượng cao tại nhà máy của chúng tôi với kỹ thuật và quy 
trình đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Thân Thiện Môi Trường & Tiết Kiệm Năng Lượng
+ Thân thiệt môi trường: Động cơ không sử dụng dầu nhớt bôi trơn nên không xả thải giúp thân thiện với môi trường.
+ Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu và công nghệ biến tần (Inverter) hiện đại giúp kiểm 
soát tốc độ chính xác đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng đến mức tối ưu nhất. Bộ điều khiển Sanyo lift kết hợp với 
bộ cảm biến tải trọng Loadcell giúp thang thông minh hơn, loại bỏ được các lệnh gọi thừa trong cabin cũng như các 
điểm dừng thang không cần thiết.

Độ Tin Cậy
Hệ thống điều khiển và động cơ truyền động được kết hợp hoàn hảo giúp việc lắp đặt và vận hành thang máy trở nên 
nhanh chóng hơn. Hệ thống giám sát lưu trữ thông số đảm bảo thời gian xử lý sự cố nhanh nhất. 

Lợi Điểm Kiến Trúc
“Tấc đất tấc vàng”, rất nhiều nhà ở hiện nay muốn lắp đặt thang máy nhưng các thang máy lại chiếm diện tích hố 
thang khá lớn và hố pít sâu dẫn đến nguy hiểm trong khi thi công, bên cạnh đó quy chế xây dựng hiện nay đều hạn 
chế chiều cao các công trình. Sau nhiều năm nghiên cứu, Công ty thang máy Sanyo Minh Long đã cho ra đời thang 
không phòng máy thế hệ mới giải quyết được những khó khăn đó, mang đến cho khách hàng cũng như các KTS 
thiết kế thỏa mãn được các ý tưởng không gian tiện dụng, thẩm mỹ, đáp ứng kỹ thuật của những ngôi nhà chật hẹp.

THANG MÁY 
KHÔNG PHÒNG 

MÁY (MRL) Trần Thang 

Bảng Điều Khiển Sàn Thang

Cửa Thang Tay Vịn

Thẩm Mỹ - Sang Trọng

Hiện Đại - Thông Minh Ấn Tượng - Phong Cách

An Toàn - Ổn Định Chắc Chắn - Sang Trọng
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Các Thiết Bị Chính

Hệ điều khiển Bộ truyền động cửa cabin

Trong thang máy, điều khiển được ví như bộ não 
ở trong con người, thang máy có thông minh 
không, ổn định hay không là do Hệ điều khiển 
quyết định. Hệ diều khiển Sanyo lift – Japan sử 
dụng công nghệ Vi xử lý Microprocessor sử dụng 
công nghệ CAN BUS xuất xứ từ Nhật Bản, đây là 
công nghệ hiện đại nhất trong điều khiển.

SANYO LIFT áp dụng động cơ cửa công nghệ 
đồng bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển vector 
vòng kín. Đáp ứng sự hiệu quả và mở/đóng cửa 
êm ái với nhiều chế độ đường cong. Hệ thống 
cũng đảm bảo mỗi hành trình đóng/mở cửa luôn 
hoàn hảo dựa theo tốc độ và momen phù hợp. 

Động cơ (máy kéo) không hộp số 
xuất xứ Đức

Ưu điểm:

Trong thang máy, động cơ được ví như trái tim ở trong con 
người vì vậy động cơ của thang máy quyết định khá nhiều 
đến chất lượng của thang máy. Động cơ Sanyo Lift sử 
dụng động cơ không hộp số, Motor từ nam châm vĩnh cửu, 
được sản xuất bởi hãng Ziehl Abegg của Đức.

Nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và điện năng.

Động cơ Sanyo Lift được sản xuất bởi nhà máy nổi 
tiếng ZIEHL ABEGG đặt tại Đức – quốc gia có nền 
công nghiệp chế tạo máy tốt nhất thế giới. Vì vậy, 
động cơ của thang máy Sanyo Minh Long có các 
ưu điểm sau:

Máy chạy êm ái, bền bỉ.

Đặc biệt máy rất khỏe, hiệu suất cao.

Tiết kiệm 40% năng lượng so với thang 
máy kéo truyền thống.

30 Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long
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Thang Máy Tải Khách

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long32 33

www.sanyolift.com.vn

Thông Tin Sản Phẩm:

Tải trọng: từ 320kg - 1600kg

Tốc độ: từ 45m/Phút (0.75m/s) 
	 đến 150m/Phút (2.5m/s)

Số tầng phục vụ: ≤ 30 tầng
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Thang Máy Gia Đình

Thông Tin Sản Phẩm:

Nguồn điện: 1 phase hoặc 3 phase

Độ sâu hố PIT: Min 500mm
Độ cao OH: Min 3000mm
Kích thước hố thang: 
Min Rộng 1200mm x Sâu 1200mm

34 Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long 35

Tốc độ: 
từ 30m/Phút đến 90m/Phút

Tải trọng: 250kg - 630kg

Số Tầng: ≤ 12 Tầng



Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long

www.sanyolift.com.vn

3736

Chương II: Sản Phẩm & Dịch Vụ

Thang Máy Quan Sát

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long36

www.sanyolift.com.vn
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Tải trọng: từ 320kg - 1600kg

Tốc độ: từ 45m/Phút (0.75m/s) 
	 đến 150m/Phút (2.5m/s)

Số tầng phục vụ: ≤ 30 tầng

Thông Tin Sản Phẩm:
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Thang Tải Giường Bệnh

Tải trọng: từ 750kg - 2000kg

Tốc độ: từ  45m/Phút (0.75m/s) 
	 đến 120m/Phút (2.0m/s)

Số tầng phục vụ: ≤ 20 tầng

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long38 39

Chương II: Sản Phẩm & Dịch Vụ

Thông Tin Sản Phẩm:
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Thang Máy Tải Hàng

Tải trọng: từ 350kg - 8000kg

Tốc độ: từ 15m/Phút (0.25m/s) 
	 đến 90m/Phút (1.5m/s)

Số tầng phục vụ: ≤ 20 tầng

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long40

www.sanyolift.com.vn
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Thông Tin Sản Phẩm:
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Dịch Vụ
Thang máy được xem là “phương tiện giao thông” chính theo trục đứng của tòa nhà, là thiết bị không 
thể thiếu với các tòa nhà cao tầng, đặc biệt việc sử dụng thang máy liên quan đến vấn đề an toàn 
tính mạng của con người. Một thang máy chất lượng là sự kết hợp đồng thời của các yếu tố như: chất 
lượng thiết bị, lắp đặt chính xác, sử dụng đúng hướng dẫn kỹ thuật và dịch vụ bảo trì định kỳ theo 
tiêu chuẩn của hãng. Vì vậy việc lựa chọn đơn vị cung cấp thang máy cần được xem xét một cách kỹ 
lưỡng. Ngoài thiết bị tốt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì người mua phải tìm hiểu về năng lực Công 
ty cung cấp thang máy, năng lực Công ty tốt sẽ đảm bảo được 2 yếu tố là sự hiện diện lâu dài của 
Công ty trên thị trường và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Công ty thang máy Sanyo Minh Long cung cấp, lắp 
đặt các sản phẩm thang máy được sản xuất từ nhà 
máy tại KCN Tân Tạo theo đúng tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt của hãng Sanyo Lift JP. Thiết bị chính bao gồm 
máy kéo, tủ điều khiển, bộ truyền đồng cửa cabin 
được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Nhật với đầy đủ giấy 
chứng nhận CO, CQ.

LẮP ĐẶT MỚI

NÂNG CẤP 

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện hoặc cơ nào 
khác, thang máy cũng cần được thay thế hoặc sửa 
chữa để nâng cao chất lượng sau một thời gian dài 
sử dụng. 

Công ty thang máy Sanyo Minh Long sẽ tư vấn chi 
tiết cho khách hàng những vấn đề xảy ra với thang 
máy ảnh hưởng tới vận hành. Từ đó phân tích xem 
xét những hạng mục nào cần được thay thế mới, 
những bộ phận nào có thể nâng cấp để đảm bảo 
chất lượng thang máy và tối ưu hóa chi phí.

Bảo trì định kỳ giúp cho thang máy hoạt động trơn tru 
và ổn định. Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ có 
dịch vụ bảo trì miễn phí đi kèm, dịch vụ bảo trì miễn 
phí được thực hiện mỗi tháng 1 lần. Sau khi hết thời 
gian bảo hành, bảo trì miễn phí thì tùy vào mục đích 
sử dụng của tòa nhà mà tần suất sử dụng thang máy 
sẽ khác nhau vì vậy khách hàng sẽ được tư vấn các 
gói dịch vụ phù hợp để đảm bảo chất lượng thang 
nhưng cũng tránh lãng phí tài chính.

BẢO TRÌ 

Thang máy hiệu SANYO LIFT do công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo đáp ứng được 
các yêu cầu về khả năng thích ứng về mặt địa lý, khí hậu, môi trường. Hệ điều khiển 
của thang đã được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, đảm 
bảo thiết bị hoạt động ổn định, tuổi thọ lâu dài cho thang máy.

Áp dụng biện 
pháp đảm bảo 

chung

Phòng chống 
cháy nổ tại 

công trường

Bảo đảm 
vệ sinh môi 

trường

Trang bị bảo 
hộ và che 

chắn bảo vệ

Huấn luyện 
an toàn và kỷ 
luật lao động

Tuân thủ quy 
trình kỹ thuật

ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG 
THI CÔNG
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+ Tập kết vật tư thiết bị đến nơi tập kết ở 
công trình đã được thống nhất từ trước.

+ Kiểm đếm số lượng vật tư và thùng theo 
danh sách xuất xưởng.

+ Kiểm đếm và xác nhận biên bản hàng đến 
công trình với giám sát/ chủ đầu tư.

+ Lắp khung che chắn an toàn cửa hố thang 
tại từng tầng.

+ Dán cảnh báo nguy hiểm và cảnh báo khu 
vực đang thi công.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thi công.

+ Móc balang lên vị trí móc treo nóc hố thang.

+ Thả dây cứu sinh.

+ Kéo nguồn thi công.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thi công.

+ Đo đạt kích thước thực tế hố thang.

+ Căn cứ bản vẽ thi công lắp đặt khung định 
vị chì.

+ Thả chì, đo đạt kiểm tra và bình chì.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật định vị kích thước hố 
thang.

+ Xác nhận cos nền hoàn thiện bằng biên bản 
làm việc với nhà thầu xây dựng hoặc giám 
sát.

+ Tiến hành lắp đặt cửa tầng.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp cửa tầng.

+ Đo đạt và lắp đặt đà đặt máy theo bản vẽ.

+ Đo đạt và lắp đặt máy kéo lên đà đặt máy.

+ Canh chỉnh các kích thước theo bản vẽ và 
thực tế.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp máy.

+ Đưa rail vào hố.

+ Lắp đặt rail chân.

+ Lắp giàn thao tác thi công.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp rail.

+ Gia cố tủ điều khiển tại vị trí tum hố 
thang.
+ Kết nối dây điều khiển giữa máy kéo và 
tủ điều khiển.
+ Turn máy kéo và chạy thử máy kéo.
+ Định vị các khung pully và thả cáp.
+ Chạy UD và kiểm tra an toàn đường chạy.
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp cáp

+ Lắp đặt khung phòng thang: sàn, trần, 
vách,...

+ Lắp đặt đầu cửa car.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp cabin.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp cửa cabin.

+ Lắp đặt dây dọc hố.

+ Lắp đặt điện nóc cabin.

+ Lắp đặt điện đáy hố thang.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt điều khiển và 
kết nối điều khiển.

Quy Trình Lắp Đặt

Tập kết hàng tại công trình 

Che chắn an toàn hố thang 

Thả chì - định vị kích thước 
hố thang 

Kiểm định 
+ Tiến hành kiểm định an toàn thang máy 
cùng với bên TT kiểm định và chủ đầu tư: 
Kiểm tra các an toàn lắp đặt hố pit và phòng 
máy, thử tải (125%), báo quá tải, kiểm tra an 
toàn cửa trong hố, kiểm tra các công tắc 
hành trình,...

+ Xác nhận biên bản kiểm định an toàn.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm định.

+ Vệ sinh trong hố thang.
+ Vệ sinh lột băng keo cửa và phòng thang.
+ Hướng dẫn sử dụng thang máy cho chủ 
đầu tư.
+ Bàn giao chìa khóa thang và khóa cửa 
tầng.
+ Ký biên bản nghiệm thu bàn giao với Chủ 
đầu tư. 
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật bàn giao.

Vệ sinh và bàn giao sử dụng

14

+ Vệ sinh từ trên tum hố xuống đáy hố.
+ Vệ sinh đáy hố thang.
+ Tiến hành chạy UD và nghiệm thu lắp 
đặt nội bộ theo bảng kiểm tra nội bộ.
+ Hoàn tất chỉnh sửa lỗi ( nếu có).
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm tra giám sát.
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu nội bộ.

11

Hoàn tất lắp đặt và 
nghiệm thu nội bộ 

Hoàn thiện vận hành 
tự động 

+ Kiểm tra và đo nguồn cấp thang máy.
+ Tiến hành chạy tự động .
+ Kiểm tra an toàn vận hành.
+ Dán đế và gắn hiển thị button tầng.
+ Lót sàn đá, dán hướng dẫn sử dụng.
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành.

Lắp thiết bị thi công và thiết 
bị an toàn 

Lắp đặt rail dẫn hướng 

Lắp đặt phòng thang 
và đầu cửa car Lắp đặt cửa tầng 

Thả cáp & chạy UD 

Lắp đặt phần điện 
điều khiển 

Lắp đặt chassy máy
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Công ty thang máy Sanyo Minh Long với đội ngũ kỹ thuật 
đông đảo, tay nghề cao chuyên sâu về lĩnh vực thang máy, 
là nơi để quý khách hàng trao gửi niềm tin. Khi bảo dưỡng 
hoặc nhận sự phản ánh của khách hàng về sự hoạt động 
bất thường của thang thì đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ 
tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân để đưa ra giải 
pháp và hướng khắc phục tối ưu nhất.

Thiết bị thang máy Sanyo Minh Long đồng bộ chính hãng, 
nên có sự kế thừa qua thời gian và là điều kiện thuận lợi cho 
việc dự trù vật tư thiết bị thay thế.

Thang máy qua quá trình sử dụng sẽ có một số thiết bị cần 
sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo thang hoạt động được 
an toàn và ổn định hơn.

Những dấu hiệu cho thấy thang máy cần chỉnh sửa hoặc 
thay thế thiết bị:

Thang sử dụng hay bị lỗi.

Sàn cabin và cửa tầng chênh lệch nhau (Cabin không 
bằng tầng).

Khi khởi động hoặc dừng tầng không êm.

Cửa đóng mở nặng nề, không bình thường.
Khi bị mất điện lưới thì tủ cứu hộ không hoạt động.

3. Dịch vụ sửa chữa và thay thế1. Bảo trì thông thường

Công ty có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng gói bảo trì 
phù hợp và giá cả hợp lý.

Nội dung chính:

Với dịch vụ này khách hàng sẽ có lợi là giá bảo trì thấp.

Bảo dưỡng định kỳ.

Có tính phí vật tư hỏng phải thay thế.

Ngăn ngừa trước các trường hợp thang hoạt động 
không ổn định.

Sửa chữa hư hỏng đột xuất.

Tư vấn sử dụng và huấn luyện cứu hộ.
Hỗ trợ xử lý sự cố 24/7.

Bảo Trì

2. Bảo trì trọn gói

Công ty có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng gói bảo trì 
phù hợp và giá cả hợp lý.

Nội dung chính:

Với gói dịch vụ này khách hàng có thể yên tâm sử dụng 
thang máy với một chi phí cố định được dự trù trong ngân 
sách, thang được hoạt động liên tục không phải ngưng để 
đợi báo giá và ký hợp đồng vật tư thay thế, mà chúng tôi 
có trách nhiệm sửa chữa và thay thế sớm nhất để thang 
hoạt động trở lại.

Gói dịch vụ này sẽ rất có lợi với các công trình có tần suất 
hoạt động lớn như tòa nhà văn phòng, chung cư, bệnh 
viện…vv.

Bảo dưỡng định kỳ.

Thay thế tức thì các vật tư hư hỏng do lỗi thiết bị hoặc 
lỗi kỹ thuật mà không mất thêm chi phí.

Sửa chữa hư hỏng đột xuất.

Ngăn ngừa trước các trường hợp thang hoạt động 
không ổn định.
Tư vấn sử dụng và huấn luyện cứu hộ.
Hỗ trợ khách hàng 24/7.
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Chương II: Sản Phẩm & Dịch Vụ

Các Hạng Mục Bảo Trì 

STT Danh Mục Công Việc Thường Xuyên Hàng Tháng

01 Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng.

02 Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng.

03 Kiểm tra độ lệch tầng, tăng tốc, giảm tốc, độ giật

04 Kiểm tra đèn chiếu sáng.

05 Kiểm tra bộ phận cứu hộ khi mất điện và đèn khẩn cấp.

06 Kiểm tra mã lỗi (hộp đen), cân chỉnh các mục mã lỗi đã ghi nhận.

07 Kiểm tra chuông báo động và intercom.

08 Kiểm tra công tắc cửa, cơ cấu đóng mở cửa, khoá cửa.

09 Kiểm tra AV cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, khoảng hở của với bao che và vách trước

10 Kiểm tra độ ngậm kiếm cửa với doorclok, khoảng hở kiếm với sill tầng.

11 Kiểm tra hoạt động của bộ khống chế tốc độ  (Governor).

12 Kiểm tra các nút điều khiển, đèn hiển thị báo tầng.

13 Kiểm tra độ bôi trơn rail dẫn hướng.

14 Vệ sinh tủ điện, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang.

STT Danh Mục Công Việc Không Thường Xuyên

01 Đo dung lượng ắc quy (3 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,3, 6, 9,12 theo hợp đồng).

02 Móng ngựa sensor, từ thiển cận, nam châm từ (3 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,3, 6, 9,12 theo hợp đồng).

03 Quạt tủ điện và quạt cabin (3 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,3, 6, 9,12 theo hợp đồng).

04 Điện trở xả (3 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,3, 6, 9,12 theo hợp đồng).

05 Giới hạn hành trình (3 tháng 1 lần).

06 Căng cáp GOV (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

07
Kiểm tra Jack đầu dây, xiết các vít tiếp điểm trong tủ điều khiển (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 
theo hợp đồng).

08 Canh chỉnh shoe dẫn hướng cabin và đối trọng (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 6,12 theo hợp đồng).

09 Hút bụi hố thang (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

10 Căng cáp tải (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

11 Châm nhớt rail (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

12 Mối nối rail (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

13 Canh chỉnh của cabin (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng)

14 Canh chỉnh cửa tầng (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

15 Định vị nóc cabin, cửa cabin, sàn cabin (6 tháng 1 lần - Sẽ kiểm tra vào các tháng thứ 1,6,12 theo hợp đồng).

16 Quá tải thang (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng).

17 Kiểm tra tất cả các bạc đạn pully, bơm mỡ và chặn cáp (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng).

18 S iết bulong toàn bộ thang (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng).

19 Cài thắng cơ khí chạy UD (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng).

20 Bơm mỡ càng thắng (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng).

21 Siết vách cabin (12 tháng 1 lần - Sẽ kiểm các tháng 1,12 theo hợp đồng). 
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Chương III: Đối Tác - Khách Hàng

Đối Tác - Khách Hàng 

5150

Chương III: Đối Tác - Khách Hàng

Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long
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Dự Án Tiêu Biểu

BỆNH VIỆN CAO ỐC
VĂN PHÒNG

CÔNG NGHIỆP BIỆT THỰ - 
VILLA -
NHÀ Ở 
TƯ NHÂN

CHUNG CƯ -
TRUNG TÂM -
HỘI NGHỊ

KHÁCH SẠN - 
MOTEL

5352 Hồ Sơ Năng Lực Sanyo Minh Long
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1. Biệt Thự - Villa - Nhà Ở Tư Nhân

1.2  BIỆT THỰ HÓC MÔN 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Bứa, 
Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 
Môn, TP.HCM.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

1.4  BIỆT THỰ 36TT3 TP 
GIAO LƯU

Địa chỉ: 232 Phạm Văn Đồng, 
Khu đô thị Thành phố Giao lưu, 
Từ Liêm, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.

1.3  BIỆT THỰ QUANG MINH

Địa chỉ: 11B Lữ Gia, Phường 9, TP 
Đà Lạt.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 3stops.

1.1  BIỆT THỰ KDC RẠCH 
BÀ TÁNH

Địa chỉ: Lô X16, KDC Rạch Bà 
Tánh (Đường Phạm Hùng), Xã 
Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 
TP.HCM.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.
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1. Biệt Thự - Villa - Nhà Ở Tư Nhân

1.5  KHU BIỆT THỰ TULIP 
THE HARMONY

1.6  BIỆT THỰ B12A 
VINHOMES MỸ ĐÌNH

Địa chỉ: Khu đô thị Vinhomes 
Riverside, Long Biên, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 350kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.
1 thang tải trọng 350kg, tốc độ 
45m/p, 4 stops.

Địa chỉ: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

1.7  KHU LIỀN KỀ DỰ ÁN 
BÌNH MINH

Địa chỉ: Đường Đức Giang, Long 
Biên, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 350kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.

1.8  SHOPHOUSE

Địa chỉ: P1-12A Garden City 
Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.
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1. Biệt Thự - Villa - Nhà Ở Tư Nhân

1.10  NHÀ CAO TẦNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: 685/43-45 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, 
HCM.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 60m/p, 8 stops.
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 60m/p, 6 stops.

1.9  CITY POINT APARTMENT

Địa chỉ: 23 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 90m/p, 10 stops.

1.11  PONTE BOUTIQUE 
VILLA

Địa chỉ: 104 Hồ Nghinh, Q. Sơn 
Trà, TP. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 6 stops.
1 thang tải thức ăn.

1.12  JOHN BOUTIQUE 
VILLA

Địa chỉ: Đường 64 Lê Mạnh Trinh, 
Q. Sơn Trà,  Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
60m/p, 6 stops.
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2.1   NHÀ CÔNG VỤ 
THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, 
Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. 
HCM.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
105m/p, 12 stops.
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
105m/p, 12 stops.

2. Cao Ốc - Văn Phòng

2.2  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG MỞ 
RỘNG

Địa chỉ: Khu Đại Học Bách Khoa 
- Hòa Khánh, Q Liên Chiểu, Tp Đà 
Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 11 stops.

2.3  ĐẠI SỨ QUÁN HÒA KỲ 
TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 7 Láng Hạ, Chợ Dừa, 
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Thông tin sản phẩm:
1 thang tải trọng 600kg, tốc độ 
60m/p, 9 stops.

2.4  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG 
NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HOÁ 
SINH BIỂN

Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội .
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
90m/p, 9 stops.
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 9 stops.
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2.5  NHÀ HỌC C - TRƯỜNG 
ĐH KH XH & NV.

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, 
Quận 1, Tp HCM.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang kính quan sát 1000kg, tốc 
độ 60m/p, 5 stops.

2.6 NHÀ ĐA NĂNG ĐẠI 
HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ 
Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
90m/p, 7 stops

2.7  CÔNG TY DƯỢC PHẨM 
THÁI MINH

Địa chỉ: Đường Thọ Tháp, P. Dịch 
Vọng, Q  Cầu Giấy, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
90m/p, 9 stops.

2.8 TRƯỜNG MẦM NON 
NGÔI SAO

Địa chỉ: 22/1 Lê Văn Miến, Thảo 
Điền Quận 2, Tp. HCM.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

2. Cao Ốc - Văn Phòng
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2.9  COFFEE LOGISTIC

Địa chỉ: 280a6 Lương Định Của, P, Quận 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 60m/p, 5 stops.

2.10  VIETCOMBANK HUẾ

Địa chỉ: Số 78 Hùng Vương, Phú Nhuận,  Tp Huế.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang tải trọng 750kg, tốc độ 60m/p, 12 stops.

3. Khách Sạn, Motel

3.1  KHÁCH SẠN THUẬN 
HÓA

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tri Phương, 
Tp. Huế.
Thông tin sản phẩm: 6 thang 
4 thang tải trọng 1150kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.
2 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

3.2  OCEANWARD HOTEL

Địa chỉ: Đường ven biển, Khu 
phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

2. Cao Ốc - Văn Phòng
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3.3  NHÀ NGHỈ T78 

Địa chỉ: 44 Trần Phú, Tp. Nha 
Trang.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 550kg, tốc độ 
90m/p, 12 stops.
1 thang tải trọng 900kg, tốc độ 
90m/p, 11 stops.

3.4  KHÁCH SẠN PHÚ HOÀ 
GRAND ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 12 Đường Tăng Bạt Hổ, 
P.1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Thông tin sản phẩm: 3 thang
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 7 stops.
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 8 stops.
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
60m/p, 8 stops.

3.5  CLIVIA HOTEL

Địa chỉ: 10-20 Đường Loseby, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang tải trọng 630kg, tốc độ 105m/p, 11 stops.

3.6  SOFIANA MY KHE HOTEL & SPA

Địa chỉ: 54-56 Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành 
Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 105m/p, 14 stops.

3. Khách Sạn, Motel
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3.7  TOLIA HOTEL

Địa chỉ: 22-24 Đỗ Bá, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, 
Tp.Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 105m/p, 11 stops.

3.8  CONTINENT HOTEL

Địa chỉ: Lô 31- 32 Khu B2-1 Thuộc KDC Kho Thiết Bị Phụ 
Tùng An Đồn, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 90m/p, 8 stops.

3.0  GOLD BOUTIQUE HOTEL

Địa chỉ: 1357 Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê, 
Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 90m/p, 8 stops.

3.9  KHÁCH SẠN SOFIA SUITE

Địa chỉ: 09 Lê Quang Đạo, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, 
Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 60m/p, 9 stops.

3. Khách Sạn, Motel
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3.11  GRAND JEEP HOTEL

Địa chỉ: 142-146 Hồ Nghinh, Q. 
Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 3 thang
1 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
105m/p, 19 stops.
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
105m/p, 18 stops.
1 thang tải thực phẩm 150kg, tốc 
độ 20m/p, 4stops.

3.12  SALMALIA 
BOUTIQUE HOTEL & SPA

Địa chỉ: 52 Đường Lâm Hoành, 
Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. 
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 60m/p, 
4 stops.
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 60m/p, 
5 stops.

3.13  KHÁCH SẠN THÁI HÀ

Địa chỉ: Tổ 2 Khu 5A Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, Tp. 
Hạ Long, Quảng Ninh.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang tải trọng 630kg, tốc độ 90m/p, 12 stops.

3.14  CELINA HOTEL

Địa chỉ: 45-47 Đường An Thượng 26, P. Mỹ An, Q. Ngũ 
Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 90m/p, 9 stops.

3. Khách Sạn, Motel
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4. Bệnh Viện

4.1  HỌC VIỆN Y HỌC 
KHÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 225 Trường Trinh, 
Thanh Xuân, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 04 thang
2 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops. 
2 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 12 stops.

4.2  BỆNH VIỆN TƯ NHÂN 
THU CÚC

Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Giấy, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
90m/p, 11 stops.
1 thang tải trọng 450kg, tốc độ 
90m/p, 11 stops.

4.3 BỆNH VIỆN RĂNG 
HÀM MẶT TP. HCM.

Địa chỉ: 263-265 Trần Hưng Đạo, 
Q.1, Tp. HCM.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
60m/p, 8 stops.
1 thang tải trọng 750kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.

4.4  BỆNH VIỆN TÂN SƠN 
NHẤT

Địa chỉ: : Số 2 Phổ Quang, 
phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ 
Chí Minh.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.
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4.5 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
CẦN GIUỘC

Địa chỉ: 79 – Nguyễn An Ninh, 
Khu phố Phước Thuận, Thị trấn 
Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, 
Tỉnh Long An.
Thông tin sản phẩm: 
3 thang tải trọng 1350kg, tốc độ 
60m/p, 5 stops.

4.6  TRUNG TÂM Y TẾ 
BÀU BÀNG 

Địa chỉ: Đường N9, Lai Uyên, Bến 
Cát, Bình Dương.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang 1350kg, 60m/p, 3 stops.

5.1  NHÀ MÁY SỐ 1 YUWA 
VIỆT NAM

5.2 KHU E CÔNG TY 
FANUC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15, đường số 6, KCN 
VSIP II, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu 
Một, T.Bình Dương. 
Thông tin sản phẩm: 
4 thang tải trọng 2000kg, tốc độ 
30m/p, 3 stops.

Địa chỉ: Số 7, đường số 19, KCN 
VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, TX.Tân 
Uyên, T.Bình Dương.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
60m/p, 2 stops.
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
60m/p, 2 stops.

5. Nhà Máy4. Bệnh Viện
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5.3  NHÀ MÁY CÔNG TY 
KOKEN VIỆT NAM

5.4  NHÀ MÁY CÔNG TY 
GN FOOD

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, Thị 
Trấn Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, 
T. Đồng Nai.
Thông tin sản phẩm: 
2 thang tải trọng 2000kg, tốc độ 
30m/p, 2 stops.

Địa chỉ: P.02B, Đ.Trung tâm, KCN 
Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc,T. Long An.
Thông tin sản phẩm: 
14 thang tải trọng từ 630kg - 
1500kg, tốc độ 60m/p, 3 stops.

5.5  NHÀ MÁY TUICO

5.6   NHÀ MÁY CÔNG TY 
CP VĂN HÓA VĂN LANG

Địa chỉ: KCN Hố Nai, Trảng Bom, 
Đồng Nai
Thông tin sản phẩm: 3 thang
1 thang 4000kg, 30m/p, 4stops
1 thang 4000kg, 30m/p, 4stops
1 thang 630kg, 60m/p, 4stops

Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Trực, Q. 
Bình Thạnh.
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang 2000kg, tốc độ 60m/p, 8 
stops.
1 thang 5000kg, tốc độ 30m/p, 7 
stops.

5. Nhà Máy
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6.1 CHUNG CƯ LÊ THÀNH 
TÂN TẠO BLOCK A

Địa chỉ: 106A, Mai Anh Đào. P 8, 
Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Thông tin sản phẩm: 3 thang
2 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
90m/p, 15 stops.
1 thang tải trọng 1350kg, tốc độ 
90m/p, 15 stops.

6.2 TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 
TIỆC CƯỚI TÂN SƠN NHẤT

Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ,Q. 
Phú Nhuận, Tp. HCM.
Thông tin sản phẩm: 3 thang
2 thang tải trọng 1000kg, tốc độ 
60m/p, 7 stops.
1 thang tải hàng 3000kg, tốc độ 
30m/p, 5 stops.

6. Chung Cư - Trung Tâm - Hội Nghị

6.3 WHITE SWAN WED-
DING & CONVENTION 2

Địa chỉ: 01 Đinh Thị Hòa, Q. Sơn 
Trà, Tp. Đà Nẵng.
Thông tin sản phẩm: 
1 thang tải trọng 630kg, tốc độ 
60m/p, 4 stops.

6.4 TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 
ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 37 Trần Hưng Đạo, 
Phường 10, Tp. Đà Lạt. 
Thông tin sản phẩm: 2 thang
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
90m/p, 10 stops.
1 thang tải trọng 800kg, tốc độ 
90m/p, 9 stops.




